
Cơ sở KC, CB ……. PHIẾU THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC CẤP 1
Tờ số:............. Mã số người bệnh:……………….…Ngày vào viện:………………..Số giường:……….…Cân nặng:……..

KHOA:………………………. Chẩn đoán:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M H.A NGÀY : CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG/ LƯỢNG GIÁ MỤC TIÊU

100 220 270 42

96 200 220 41

92 180 170 40

90 160 120 39

88 140 100 38

86 120 80 37

84 100 60 36

82 60 40 35

80 40 20 34
Toàn thân Da/ niêm mạc GHI CHÚ/ BÀN GIAO

Tri giác/ Glassgow …

Hô hấp

Tuần hoàn

Giấc ngủ, nghỉ ngơi

Vệ sinh cá nhân
Tinh thần
Vận động/ Phục hồi chức năng
Giáo dục sức khỏe

QUY ƯỚC KÝ HIỆU

TỔNG NHẬP: TC: 

TỔNG XUẤT TC: 
XOAY TRỞ NB: (N, P, T), TỰ DO (TD)
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG

TÊN ĐIỀU DƯỠNG

Họ và tên :……………………………………Tuổi:………ð Nam       ð Nữ          MS:CS-01

Dị ứng: ðKhông       ð Có:.........................................
SPO2 t0

NƯỚC 
NHẬP

NƯỚC
 XUẤT

Chẩn đoán 1: ………………………………………………
 Mục tiêu: ………………………
 Mục tiêu: ………………………
Chẩn đoán 2: ………………………………………………
 Mục tiêu: ………………………
 Mục tiêu: ………………………
Chẩn đoán 3: ………………………………………………
  Mục tiêu: ………………………
  Mục tiêu: ………………………
Chẩn đoán 4: ………………………………………………
  Mục tiêu: ………………………
  Mục tiêu: ………………………
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